
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 59, ngõ 129, phố Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

11/07/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TOÀN PHÁT

0108359355

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ hàng hóa sử dụng để lau chùi, quét dọn, làm 
vệ sinh như chổi, bàn chải, giẻ lau…; 

4773

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

3. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

4. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023(Chính)

5. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: - Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc 
tại chợ 
+ Bán lẻ nước hoa, nước thơm; 
+ Bán lẻ mỹ phẩm: son, phấn, kem, chế phẩm trang điểm mắt 
và đồ dùng trang điểm khác; 
+ Bán lẻ vật phẩm vệ sinh: nước gội đầu, sữa tắm, khăn giấy 
thơm... 
- Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động 
hoặc tại chợ
+ Bán lẻ hàng hóa sử dụng để lau chùi, quét dọn, làm vệ sinh 
như chổi, bàn chải, giẻ lau...;

4789

6. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

7. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ KINH 
DOANH TOÀN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TOAN PHAT BUSINESS AND 
PRODUCTION INVESTMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0973799791
Email:

nvhiep3c@gmail.com      Fax:
Website:
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600.000.000 VNĐ

8. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

9. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất giêlatin và dẫn xuất giêlatin, keo hồ và các 
chất đã được pha chế, bao gồm keo cao su ; 
- Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên ; 
- Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất ; 
- Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất 
nước hoa hoặc thực phẩm ; 
- Sản xuất hoá chất dùng để làm ảnh ; 
- Sản xuất các sản phẩm hoá chất khác như: Pep ton, dẫn xuất 
của pep ton, các chất proteinkhác và dẫn xuất của chúng, Dầu 
mỡ, Dầu hoặc mỡ được pha chế bằng quá trình hoá học, 
Nguyên liệu sử dụng trong hoàn thiện sảnphẩm dệt và da, Bột 
và bột nhão sử dụng trong hàn, Sản xuất chất để tẩy kim loại, 
Sản xuất chất phụ gia cho xi măng, Sản xuất các bon hoạt tính, 
chất phụ gia cho dầu nhờn, chất xúc tác cho cao su tổng hợp, 
chất xúc tác và sản phẩm hoá chất khác sử dụng trong công 
nghiệp, Sản xuất chất chống cháy, chống đóng bang.

2029

10. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn nước hoa, nước thơm, dầu thơm; 
- Bán buôn hàng mỹ phẩm: son, phấn, kem dưỡng da và trang 
điểm, mỹ phẩm dùng cho mắt...; 
- - Chế phẩm vệ sinh: xà phòng thơm, nước gội đầu, sữa tắm, 
chế phẩm khử mùi hôi, khăn giấy, tã giấy, giấy vệ sinh... 

4649

11. Dịch vụ đóng gói 8292

12. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh 
trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Bán lẻ vật phẩm vệ sinh: nước gội đầu, sữa tắm, khăn giấy 
thơm... 
- Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Bán lẻ hàng hóa sử dụng để lau chùi, quét dọn, làm vệ sinh 
như chổi, bàn chải, giẻ lau...; 

4772

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn hoá chất công nghiệp: anilin, mực in, tinh dầu, khí 
công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, 
parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công nghiệp, axít 
và lưu huỳnh,...

4669

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGÔ VĂN 
HIỆP              

Thôn Văn Quan, Xã 
Duyên Hải, Huyện 
Hưng Hà, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

200.000.000 33,333 034087008318  

2NGUYỄN 
DIỆU 
THƯƠNG      
             

Thôn Diềm Xá, Xã 
Đắc Sở, Huyện Hoài 
Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

200.000.000 33,333 001088014996 

3NGUYỄN 
HƯƠNG 
HUY              
     

Thôn Đồng Cầu, Xã 
Tân Hòa, Huyện 
Quốc Oai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

200.000.000 33,333 017189918 

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       034087008318 
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Văn Quan, Xã Duyên Hải, Huyện Hưng Hà, Tỉnh 
Thái Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 59, ngõ 129, phố Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGÔ VĂN HIỆP              Nam

02/01/1987 Kinh Việt Nam

13/02/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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